KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 1
TUẦN 1 THÁNG 2/2025
 (Ngày 03/2/2025 đến 07/2/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	
- Giáo dục trẻ mạnh dạn khi tham gia các hoạt động.
- Trẻ biết chào cô chào ba mẹ khi đến lớp, biết tự cất cặp và giày vào tủ.
- Xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về các con vật: con vật sống trong nhà.

- Nhắc nhở trẻ biết chào hỏi và nói lời cảm ơn, xin lỗi.

- Giáo dục trẻ biết lắng nghe cô và bạn nói.

- Trò chuyện về các con vật sống trong rừng.


	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 5; Tay 1 - bụng 4 - chân 5 - bật 1


	GIỜ HỌC
	
Nội Dung 1: 
Đề tài:  Bò theo đường dích dắc

Nội dung 2:
Dạy hát bài “Hoa mào gà”

	
Nội Dung 1: 
Con gà trống


Nội dung 2: 
Đọc bài thơ “Đàn gà con” 

	
Nội Dung 1: 
Kể chuyện “Nhím con kết bạn”
 
Nội dung 2: 
Vận động vỗ tay theo nhịp “Hoa mào gà”

	
Nội Dung 1: 
Vận động minh họa bài hát “Ai cũng yêu chú mèo”
 Nội dung 2: 
Chú mèo đáng yêu

	
Nội Dung 1: 
Dán đàn gà con

 
Nội dung 2: 
Đọc thơ “Gấu qua cầu”


	CHƠI 
TRONG LỚP
	    - Góc học tập:   
    +Ghép đôi; So sánh dài hơn - ngắn hơn
   + Phân biệt con vật có 2 chân – 4 chân.
     - Góc tạo hình:  
Tô     +Tô màu gà trống, gà mái, đàn gà con, con mèo
         + Dán đàn gà con; 
Bé     +Chơi với đất nặn.
      - Góc phân vai:  
    Trò chơi  “Cửa hàng bán rau củ quả”, “Bác sĩ thú y”.
      - Góc âm nhạc :  
   + Hát bài “Hoa mào gà”, “Ai cũng yêu chú mèo”.
   +Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp bài hát đã học.

.

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Củng cố vận động "Bò theo đường dích dắc"
-  Quan sát  con mèo, con chim.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối.
- Chơi nhận dạng các hình hình học qua các đồ chơi vật dụng có trong sân trường.
- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi qui định.
- Tập cho trẻ có thói quen biết chờ đến lượt
- Đi thay đổi  tốc độ theo đúng hiệu  lệnh.
- Tạo dáng các con vật.
TCVĐ: Trời mưa, Bật cốc
TCDG: Chim đổi lồng, Nhảy tránh bóng.
Chơi tự do: 
· Chơi powlinh
· Mang trứng về tổ
· Ném bóng vào miệng thỏ
· Chạy xe đạp.
· Chơi với các đồ chơi có sẵn trong sân trường: cầu tuột, xích đu, nhà bah, chơi cát nước,..


	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Nhắc nhỡ trẻ biết tự đi vệ sinh khi có nhu cầu.
- Dạy trẻ biết giữ gìn đôi tay luôn sạch sẽ, có thói quen rửa tay khi bị bẩn.
- Rèn trẻ biết sử dụng khăn lau mặt đúng cách.
- Giáo dục trẻ biết nhận thức ăn bằng hai tay và vào ví trí ngồi ăn ngay ngắn.
- Rèn trẻ kỹ năng cầm muỗng múc thức ăn.


	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Dạy trẻ nhận biết trang phục theo thời tiết: Trời lạnh mặc áo ấm, trời mưa mặc áo mưa, trời nóng mặc áo tay ngắn mát.
- Hát bài hát "Ai cũng yêu chú mèo".
	-Trò chuyện với trẻ về ích lợi của nước với đời sống của con vật.
- Đọc thơ "Đàn gà con".

	- Kể chuyện: Công chúa bị sâu răng, Nhím con kết bạn.
- Nhắc nhỡ trẻ khi phát âm phải rõ ràng, nói chuyện vừa đủ nghe.

	- Đọc thơ  "Ong và bướm".
- Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp.
- Hát bài hát "Gà trống mèo con và cún con"
	- VĐMH bài hát: Gà trống mèo con và cún con (Thế Vinh).
- Đọc đồng dao: Nu na nu nống.





































KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 1
TUẦN 2 THÁNG 2/2025
 (Ngày 10/2/2024 đến 14/2/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	         
     -    Trẻ biết lắng nghe cô và chú ý trong giờ học.
· Trò chuyện với trẻ về con vật nào bé thích, con vật nào bé không thích.
· Trò chuyện với trẻ về động vật sống trong rừng,…
· Đọc bài thơ "Gấu qua cầu". 
· Cho trẻ giải câu đố về các con vật.
· Nhắc nhỡ trẻ mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh.
· Dạy trẻ có thói quen mang dép, giày khi đi học, khi ra sân chơi.
· Đọc bài thơ "Ong và bướm"


	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 1; Tay 3 - bụng 5 - chân 4 - bật 2


	GIỜ HỌC
	Nội dung 1: 
Chạy được 12m liên tục theo hướng thẳng
Nội dung 2: 
Nghe hát “Đuổi chim”

	Nội dung 1:
Chú voi dễ thương
Nội dung 2:
Vẽ theo ý thích.

	Nội dung 1:  
Kể chuyện “Rùa con tìm nhà”
Nội dung  2:
Xé dán cây chổi

	Nội dung 1:
Xếp theo qui tắc
    Nội dung  2:
Dạy hát “Con chim non”

	Nội dung 1:
Vận động vỗ tay theo nhịp bài hát “Con chim non”
    Nội dung  2:
Đọc bài thơ “Ong và bướm”



	CHƠI 
TRONG LỚP
	
- Góc học tập:   
 + So sánh dài hơn - ngắn hơn 
 +Phân biệt con vật sống dưới nước – sống trong rừng
 +Phân biệt con vật sống gia đình – trong rừng 
 +Xếp theo qui tắc
 + Ôn các hình hình học.
           - Góc văn học:   
             +Đọc thơ:    Ong và bướm ,  Gấu qua cầu     
 +Sử dụng rối kể chuyện ‘ Rùa con tìm nhà ’
- Góc tạo hình:  
  +Tô màu các con vật sống trong rừng; 
   +Dán đàn gà con; 
   +Vẽ con thỏ 
   +Bé chơi với màu nước.
- Góc âm nhạc:  
 + Hát bài “Cá vàng bơi”, “Đàn vịt con”. 
 + Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách bài hát “Cá vàng bơi” 



	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Củng cố vận động  Ném trúng đích nằm ngang (xa 1,5m)
-  Quan sát  con cá, con cua
- Đi thay đổi  tốc độ theo đúng hiệu  lệnh.
- Tạo dáng các con vật.
TCVĐ: Trời mưa, Bật cốc
TCDG: Chim đổi lồng, Nhảy tránh bóng.
Chơi tự do: Mang trứng về tồ;Chơi bowllinh, Bật qua vòng, Bé chơi với màu nước,Vẽ tranh cát, Bàn chân việt, đánh cầu lông, chơi các trò chơi trong sân trường, chơi với cát, nước, xích đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Rèn trẻ biết sử dụng khăn lau mặt đúng cách.
- Nhắc nhỡ trẻ sau khi ăn xong biết cất chén, muỗng đúng nơi qui định.
- Có thói quen rửa tay, lau mặt sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi tiêu.
- Nhắc nhỡ trẻ cầm ly ở quai đúng kí hiệu.
- Rèn trẻ rót nước vừa đủ để uống.
- Rèn kỹ năng đánh răng cho trẻ sau khi ăn và trước khi đi ngủ.
- Nhắc nhỡ trẻ biết rửa tay bằng xà phong khi bị bẩn.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	
- Xem tranh ảnh về một số món ăn: Nấu các món ăn từ cá.
- Nghe hát bài “Chim vành khuyên”

	- Nhắc nhỡ trẻ có thói quen mang dép, giày khi đi học, khi ra sân chơi.
- Trò chơi "Tạo dáng con voi
	
- Xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về các con vật: con vật sống trong nhà, con vật sống trong rừng, con vật sống dưới nước, một số gia cầm…
- Kể chuyện "Rùa con tìm nhà"
	- Cô cho trẻ quan sát và trò chuyện qua tranh: Trẻ nhận biết một số trạng thái cảm xúc sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói khi
- Trò chuyện với trẻ về điều gì khiến con sợ hãi.

	- Trò chuyện với trẻ không đi theo và nhận quà của người khác.
- Nhắc nhở trẻ biết sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp sau khi chơi xong.






















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 1
TUẦN 3 THÁNG 2/2025
 (Ngày 17/2/2025 đến 22/2/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	· Trò chuyện với trẻ về các loại côn trùng.
· Giáo dục trẻ biết lễ pháp với mọi người xung.
· Trò chuyện với trẻ về các đặc điểm nổi bậc của các con vật.
· Trò chuyện với trẻ về các con, xem tranh ảnh về các con vật.
· Nhắc nhỡ trẻ khi phát âm phải rõ ràng, nói chuyện vừa đủ nghe.


	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 5; Tay 3 - bụng 5 - chân 4 - bật 2


	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Ném trúng đích nằm ngang (xa 1,5m)
Nội dung 2: 
Vẽ con thỏ

	Nội dung 1:
Cá điêu hồng

Nội dung 2:
Đọc bài thơ “Rong và cá” 

	Nội dung 1:
Kể chuyện “Vịt con tốt bụng”
Nội dung 2: 
Ôn số lượng trong phạm vi 5

	Nội dung1:
Nhận biết ở giữa – bên trong – bên ngoài
 Nội dung 2:
Dạy hát “Đàn vịt con”

	Nội dung 1: 
Vận động vỗ tay theo phách “Cá vàng bơi”
Nội dung 2:
Kể chuyện “Chim con và gà con”


	CHƠI 
TRONG LỚP
	-Góc âm nhạc:  
   +Hát bài “Cá vàng bơi”, “Đàn vịt con”. 
  +Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách bài hát “Cá vàng bơi” 
-Góc học tập:
          + Phân biệt con vật có 2 chân – 4 chân;  
          +Ôn số lượng trong phạm vi 5;  
          +Nhận biết ở giữa- bên trong- bên ngoài; 
          +Ghép hình con cá; 
          +Phân biệt môi trường sống của các con vật.
 -Góc tạo hình:
         +Tô màu các con vật sống trong rừng; 
          +Dán đàn gà con;
         +Vẽ con thỏ; 
        +Bé chơi với màu nước 
+Góc Văn học:
           + Kể chuyện theo tranh câu “Vịt con tốt bụng”, “Chim con và gà con”


           +Xem tranh truyện “ Gấu qua cầu ”

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Củng cố vận động  Ném trúng đích nằm ngang (xa 1,5m)
-  Quan sát  con cá, con cua
- Đi thay đổi  tốc độ theo đúng hiệu  lệnh.
- Tạo dáng các con vật.
TCVĐ: Trời mưa, Bật cốc
TCDG: Chim đổi lồng, Nhảy tránh bóng.
Chơi tự do: Mang trứng về tồ;Chơi bowllinh, Bật qua vòng, Bé chơi với màu nước,Vẽ tranh cát, Bàn chân việt, đánh cầu lông, chơi các trò chơi trong sân trường, chơi với cát, nước, xích đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	· Tiếp tục nhắc nhỡ trẻ đánh răng sau khi ăn và trước khi đi ngủ.
· Khuyến khích trẻ có thói quen tự cầm muỗng múc cơm ăn.
· Trẻ biết sử dụng lời nói để thể hiện nhu cầu ăn, uống, vệ sinh của bản thân.
· Rèn kỹ năng đánh răng cho trẻ.
· Rèn trẻ kỹ năng lau mặt đúng cách.
· Nhắc nhỡ trẻ lấy xà phòng vừa đủ khi rửa tay.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Dạy trẻ nhận biết trang phục theo thời tiết: trời mưa mặc áo mưa, trời nóng mặc áo tay ngắn mát.
- Hát bài hát "Cá vàng bơi".
	- Trò chuyện với trẻ giúp trẻ hiểu không tự lấy thuốc uống.
- Đọc thơ "Rong và cá".

	- Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát: động vật sống dưới nước, động vật sống trong rừng,…
- Kể chuyện: Công chúa bị sâu răng, Vịt con tốt bụng

	- Đọc thơ  "Rong và cá".
- Hát bài hát "Đàn vịt con"
- Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp.

	- Vận động vỗ tay theo phách bài hát: Cá vàng bơi.
- Đọc đồng dao: Nu na nu nống.
- Cô đọc truyện cho trẻ nghe: Vì sao Hươu có sừng.






















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 1
TUẦN 4 THÁNG 2/2025
 (Ngày 24/2/2025 đến 28/2/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	· Trò chuyện với trẻ về các con, xem tranh ảnh về các con vật.
· Nhắc nhỡ trẻ khi phát âm phải rõ ràng, nói chuyện vừa đủ nghe.
· Trò chuyện với trẻ về các loại côn trùng.
· Giáo dục trẻ biết lễ pháp với mọi người xung.
· Trò chuyện với trẻ về các đặc điểm nổi bậc của các con vật.


	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 5; Tay 3 - bụng 5 - chân 4 - bật 2


	GIỜ HỌC
	
Nội dung 1:
Tung bắt bóng với cô
 Nội dung 2: 
  Dạy hát “Gà trống, mèo con và cún con”

	
Nội dung 1:
Ghép đôi

Nội dung 2:  
Vỗ tay theo phách

	  
Nội dung 1: 
Kể chuyện “Bác gấu đen và 2 chú thỏ”
Nội dung 2: 
 Dán đàn gà con

	
Nội dung 1: 
Bé tìm hiểu về con mèo
Nội dung 2: 
 Đọc thơ “Cá ngủ ở đâu”

	
Nội dung 1: 
Vận động vỗ tay theo nhịp bài hát “Đàn vịt con”

Nội dung 2: 
 Phòng tránh bị ngã


	
CHƠI 
TRONG LỚP
	
-  Góc âm nhạc:
+ Hát bài “Gà trống mèo con và cún con”, “Đàn vịt con”.
+ Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp bài hát “Đàn vịt con”.
-Góc học toán:
+ Phân biệt môi trường sống của các con vật;  
+Xếp theo qui tắc.
+ Ôn số lượng trong phạm vi 5.
-Góc tạo hình:
+Tô màu các nhân vật trong chuyện
+ Dán đàn gà con
+Nặn các con vật
+ Vẽ theo ý thích.    
- Góc phân vai:
+Trò chơi  “Bác sĩ thú y”. 
+“Uốn tóc Mi Mi”


	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Củng cố vận động "Tung bắt bóng"; "Trườn về phía trước".
-  Quan sát  con chim, con cua
- Nhắc nhỡ trẻ biết chờ đến lượt khi tham gia các hoạt động cùng bạn.
- Dạy trẻ làm các con vật từ những chiếc lá khô.
- Chơi tạo dáng các con vật sống dưới nước.
- Giáo dục trẻ biết tiết kiệm nước.

TCVĐ: Trời mưa, Thỏ đổi chuồng
TCDG: Chim đổi lồng, Kéo co
Chơi tự do: Ném vòng vàng chai,Bé chơi với màu nước.Chơi bowllinh, Bật qua vòng, Bé chơi với màu nước,Vẽ tranh cát, chơi các trò chơi trong sân trường, chơi với cát, nước, xích đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	· Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh răng miệng.
· Nhắc nhỡ, động viên trẻ ăn hết suất, ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, uống đủ nước.
· Khuyến khích trẻ thực hiện được các yêu cầu đơn giản của cô trong giờ học, giờ chơi và giờ ăn ngủ vệ sinh.
· Động viên, khuyến khích trẻ tự múc ăn, ăn hết suất
· Giới thiệu các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe: thịt, cá , trứng, sữa

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Nhắc nhỡ trẻ mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đội mũ khi ra nắng.
- Hát đúng giai điệu bài hát "Gà trống, mèo con và cún con"

	- Trò chuyện với trẻ nhận biết trang phục theo thời tiết: Trời lạnh mặc áo ấm, trời mưa mặc áo mưa, trời nóng mặc áo tay ngắn mát.
- Vận động vỗ tay theo phách các bài hát đã học
	
- Nhắc nhỡ trẻ khi phát âm phải rõ ràng, nói chuyện vừa đủ nghe.
- Kể chuyện "Bác gấu đen và 2 chú thỏ"
	- Biết chờ đến lượt khi tham gia các hoạt động cùng bạn.
- Đọc thơ “Cá ngủ ở đâu”

	- Tập cho trẻ có thói quen biết chờ đến lượt.
- Nhắc nhỡ trẻ chơi vui vẻ, hòa thuận với các bạn.
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